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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một 

trong những mục tiêu quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế đất 

nước ta. Từ Đại hội lần thứ VII đến lần thứ IX của Đảng đều nhấn mạnh 

chủ trương phát triển kinh tế này. Báo cáo chính trị Ban chấp hành Trung 

ương Đảng khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 

đã chỉ rõ: “Đường lối kinh tế của Đảng ta là: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đưa nước ta trở thành 

một nước công nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây 

dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa.... Ngoài 

ra, Đảng ta cũng khẳng định chiến lược phát triển kinh tế  - xã hội 2001-

2010 là chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ 

bản trở thành nước công nghiệp. 

Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất là một trong những vấn đề 

thực tiễn gắn liền với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để 

thực hiện được quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải có 

những người lao động có tác phong công nghiệp. Không thể sử dụng người 

lao động vô kỷ luật, vô tổ chức, không có tác phong công nghiệp để thực 

hiện và sử dụng công nghệ hiện đại. Do đó, tác phong công nghiệp là một 

yêu cầu tất yếu đối với người lao động trong xã hội công nghệ hiện đại. Nó 

đồng thời còn được xem như là một trong những nhân tố quan trọng góp 

phần đem lại thắng lợi của công cuộc xây dựng đất nước. Để có được tác 

phong công nghiệp, việc tuân thủ kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất 

của người lao động giữ một vai trò quan trọng. Chính việc chấp hành 

nghiêm chỉnh các quy định về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất sẽ 

tạo và rèn luyện cho người lao động có được tác phong làm việc công 

nghiệp. Các quy định về thời gian làm việc, các quy tắc và trật tự trong quá 

trình làm việc sẽ dần buộc người lao động tuân thủ đúng kỷ luật lao động, 
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tạo cho họ thói quen chấp hành kỷ luật. Trên cơ sở đó, người lao động sẽ 

làm tốt nhiệm vụ được giao. 

Vấn đề thiệt hại trong khoa học pháp lý nói chung và khoa học luật 

lao động nói riêng là một vấn đề hết sức nhạy cảm vì nó liên quan trực tiếp 

đến những lợi ích vật chất thiết thân của các bên. Trong chế độ trách 

nhiệm bồi thường của luật lao động thì trách nhiệm vật chất là một nội 

dung tương đối quan trọng. Đây là trách nhiệm của người lao động phải 

bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động khi họ có hành vi vi phạm 

kỷ luật và gây thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động. Trách 

nhiệm vật chất có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao 

động cũng như vấn đề tổ chức lao động sản xuất của các đơn vị sử dụng 

lao động. Vì vậy, pháp luật lao động cần có những quy định chặt chẽ nhằm 

đảm bảo đời sống cho người lao động, đồng thời đảm bảo quyền sở hữu tài 

sản hợp pháp của người sử dụng lao động thuộc mọi thành phần kinh tế; 

thông qua đó góp phần ổn định sản xuất xã hội và là vai trò vô cùng quan 

trọng trong việc điều hòa mâu thuẫn về lợi ích của các bên.  

Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường hiện nay, người lao động đem 

sức lao động của mình làm việc cho người sử dụng lao động và phải tuân 

theo sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động thông qua việc thuê 

mướn, sử dụng lao động nhằm thu được những giá trị mới lớn hơn – lợi 

nhuận. Do vậy, mục tiêu đạt được lợi ích tối đa luôn là động lực trực tiếp 

của các bên nên giữa họ khó có thể thống nhất được các quyền và nghĩa vụ 

trong quá trình thực hiện quan hệ lao động. Những lợi ích đối lập này giữa 

người lao động và người sử dụng lao động sẽ trở thành mâu thuẫn, bất 

đồng nếu hai bên không dung hoà được quyền lợi của nhau.   

Kể từ khi ban hành Bộ luật lao động đến nay, vấn đề về bồi thường 

thiệt hại theo trách nhiệm vật chất đã được quy định tương đối đầy đủ. Tuy 

nhiên, còn nhiều điểm bất cập chưa phù hợp với thực tiễn nên đã gây ra 

nhiều khó khăn khi áp dụng trên thực tế. Mặt khác, còn nhiều vấn đề hiện 

nay chưa được đề cập đến nhưng thực tế giải quyết tranh chấp ở Tòa án 
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đang gặp phải. Thêm vào đó là sự hiểu biết pháp luật của người lao động 

còn hạn chế và sự mâu thuẫn về lợi ích như đã nêu ở trên... là những 

nguyên nhân dẫn đến sự sai phạm trong việc xử lý bồi thường trong thời 

gian qua ở các doanh nghiệp. 

Xuất phát từ tầm quan trọng của trách nhiệm vật chất đối với hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống của người 

lao động; xuất phát từ tính cấp thiết phải làm rõ các quy định của pháp luật 

về trách nhiệm vật chất; với mong muốn tìm hiểu, phân tích nguyên nhân 

thực trạng và góp ý làm hoàn thiện hơn pháp luật về trách nhiệm vật chất; 

tôi mạnh dạn chọn đề tài “Trách nhiệm vật chất trong luật Lao động Việt 

Nam - thực trạng và phương hướng hoàn thiện” làm đề tài cho luận văn 

của mình.  

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài 

Các công trình nghiên cứu về các chế định của pháp luật lao động 

Việt Nam như hợp đồng lao động, tranh chấp lao động, giải quyết tranh 

chấp lao động, đình công, tiền lương...đã được thực hiện khá nhiều. Tuy 

nhiên, nghiên cứu sâu vấn đề về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất 

lại không nhiều. Vấn đề về trách nhiệm kỷ luật lao động đã được quan tâm 

hơn song vấn đề về trách nhiệm vật chất lại chưa được quan tâm đúng 

mức. 

Giáo trình Luật Lao động của một số trường đại học có viết về trách 

nhiệm vật chất như giáo trình Luật lao động của Trường Đại học Luật Hà 

Nội năm 2009; giáo trình Luật lao động Việt Nam của trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 1995; giáo trình luật Luật lao động của 

Đại học Huế (hệ từ xa) năm 2003. Song, với tư cách là một nội dung trong 

chế định về kỷ luật lao động thì trách nhiệm vật chất mới chủ yếu được đề 

cập đến với những vấn đề cơ bản nhất về khái niệm và nội dung theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

Một số bài viết mang tính chất nghiên cứu trao đổi và các luận văn 

thạc sỹ, các luận án tiến sỹ, tuy có đề cập đến trách nhiệm vật chất nhưng 



 6

lại thường gắn với trách nhiệm kỷ luật lao động như “Pháp luật về kỷ luật 

lao động ở Việt Nam – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện” luận án 

Tiến sỹ của Trần Thị Thúy Lâm, “Chế độ kỷ luật lao động và trách nhiệm 

vật chất trong luật lao động Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực 

tiễn” luận văn thạc sỹ của Đỗ Thị Dung, “Một số vấn đề cơ về kỷ luật lao 

động trong Bộ luật Lao động” của Nguyễn Hữu Chí đăng trên tạp chí luật 

học số 2/1998, “Khái niệm và bản chất pháp lý của kỷ luật lao động” của 

Trần Thị Thúy Lâm đăng trên tạp chí Luật học số 9 năm 2006... 

Nhìn chung, các bài viết và luận văn đã nêu lên một số khía cạnh 

khác nhau của trách nhiệm vật chất. Tuy nhiên, chưa có công trình nào 

nghiên cứu hệ thống và toàn diện về trách nhiệm vật chất, những vướng 

mắc trong thực tiễn áp dụng cũng như những giải pháp tổng thể để hoàn 

thiện pháp luật về trách nhiệm vật chất ở Việt Nam. 

3. Mục đích và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

 Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu một cách toàn diện, có 

hệ thống để góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về trách 

nhiệm vật chất, thực tiễn áp dụng các quy định về trách nhiệm vật chất 

hiện hành, từ đó dựa trên quan điểm định hướng cơ bản của Đảng và Nhà 

nước về phát triển kinh tế, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa lao 

động, quan hệ lao động...đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về 

trách nhiệm vật chất ở nước ta hiện nay. 

Mục đích trên được cụ thể trong việc khái quát những nhiệm vụ 

chính của luận văn là: 

Thứ nhất, nghiên cứu một cách có hệ thống và đầy đủ các quy định 

của pháp luật lao động Việt Nam liên quan  đến trách nhiệm vật chất. Làm 

sáng tỏ cơ sở lý luận của vấn đề trách nhiệm vật chất trong kỷ luật lao 

động và làm nổi bật vai trò quan trọng của trách nhiệm vật chất đối với 

doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, so sánh với pháp luật lao động về trách 

nhiệm vật chất của một số nước trên thế giới. 
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Thứ hai, nghiên cứu rõ các quy định của pháp luật lao động về trách 

nhiệm vật chất và tình hình thực hiện các quy định này của pháp luật.  

Thứ ba, thông qua việc nghiên cứu thực tiễn áp dụng để đưa ra các 

đánh giá tổng quan về thực trạng áp dụng pháp luật về trách nhiệm vật chất 

và nêu lên các kiến nghị có thể áp dụng cho Việt Nam trong việc hoàn 

thiện pháp luật đối với lĩnh vực này đồng thời xây dựng cơ chế cho việc áp 

dụng chúng một cách phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế.  

Phạm vi nghiên cứu của đề tài trước hết tập trung nghiên cứu làm rõ 

mặt lý luận cũng như các quy định của pháp luật lao động về trách nhiệm 

vật chất, đồng thời cũng đi sâu tìm hiểu tình hình thực trạng của việc áp 

dụng trách nhiệm vật chất ở các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đưa ra đánh 

giá về thực trạng áp dụng và phương hướng hoàn thiện cho pháp luật Việt 

Nam. Trong quá trình nghiên cứu, lý giải và bình luận các quy định của 

trách nhiệm vật chất, chúng tôi có nghiên cứu, tham khảo, tìm hiểu quy 

định của pháp luật một số nước trên thế giới. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Cũng như nhiều khoa học pháp lý khác, trong quá trình tìm hiểu và 

nghiên cứu đề tài, luận văn sử dụng phương pháp biện chứng duy vật của 

chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như quan điểm 

đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về quan hệ lao động trong cơ 

chế thị trường nói chung và trách nhiệm vật chất nói riêng làm cơ sở 

phương pháp luận cho việc tìm hiểu nghiên cứu đánh giá vấn đề theo một 

quan điểm đúng đắn, biện chứng và khoa học. Trong từng nội dung cụ thể, 

luận văn sử dụng các phương pháp khác nhau một cách có hệ thống và 

nhất quán nhằm làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu như sử dụng phương 

pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, điều tra, khảo sát...Luận văn cũng sử 

dụng phương pháp phân tích, so sánh các quy định của pháp luật quốc tế 

và pháp luật của một số quốc gia điển hình, thu thập kinh nghiệm thực tiễn 

của một số quốc gia trong việc quy định và áp dụng các vấn đề liên quan 

đến trách nhiệm vật chất. Từ đó, rút ra những ưu điểm trong pháp luật 
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quốc tế và một số nước điển hình; xem xét tính phù hợp với điều kiện của 

Việt Nam để hướng tới hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam 

trong việc quy định các vấn đề liên quan đến trách nhiệm vật chất. 

5. Kết cấu của luận văn. 

Luận văn về đề tài “Trách nhiệm vật chất trong luật Lao động Việt 

Nam- thực trạng và phương hướng hoàn thiện”, ngoài phần mở đầu, kết 

luận, danh mục tài liệu tham khảo được kết cấu gồm 3 chương: 

Chương 1: Khái quát chung về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật 

chất 

Chương 2: Trách nhiệm vật chất theo pháp luật lao động ở Việt Nam 

Chương 3: Hoàn thiện trách nhiệm vật chất trong luật lao động Việt 

Nam. 
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CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ 

TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT 

1.1. Khái niệm kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. 

1.1.1.  Khái niệm kỷ luật lao động 

Kỷ luật tồn tại ở các dạng như: kỷ luật lao động, kỷ luật của các tổ 

chức Đảng, đoàn thể...Trong quan hệ lao động, kỷ luật lao động được coi 

là tổng thể những quy định có tính chất bắt buộc đối với các thành viên 

tham gia quá trình lao động. 

Tính chất của kỷ luật lao động do quan hệ sản xuất thống trị trong xã 

hội mà trước hết là quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất quyết định. Mỗi khi 

phương thức sản xuất xã hội thay đổi thì bản chất và hình thức kỷ luật 

cũng thay đổi. Kỷ luật lao động xã hội chủ nghĩa là kỷ luật lao động tự 

giác, biểu hiện của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và quan hệ lao động 

hợp tác của những người lao động. Quan hệ sản xuất đó đã tạo ra và 

khuyến khích mối quan hệ tự nguyện, tự giác đối với người lao động và 

coi lao động là nghĩa vụ đối với xã hội. 

1. 1. 2. Khái niệm trách nhiệm vật chất. 

Trách nhiệm vật chất trong quan hệ lao động là loại trách nhiệm pháp 

lý do người sử dụng lao động áp dụng với người lao động bằng cách bắt 

buộc người lao động phải bồi thường những thiệt hại về tài sản do hành vi 

vi phạm kỷ luật lao động của họ gây ra. Trách nhiệm vật chất trong luật 

lao động có những đặc điểm cơ bản sau: 

 Thứ nhất, trách nhiệm vật chất trong luật lao động chỉ áp dụng đối 

với một bên của quan hệ lao động đó là người lao động làm công ăn lương 

theo hợp đồng lao động. 

Thứ hai, trách nhiệm vật chất chỉ phát sinh trong trường hợp người 

lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động của mình khi tham gia vào 

quan hệ lao động. 

 Thứ ba, trách nhiệm vật chất do người sử dụng lao động áp dụng với 

người lao động. 
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Thứ tư, tài sản bị thiệt hại thuộc quyền quản lý, sử dụng, bảo quản, 

lưu giữ hoặc chế biến.... của người lao động dựa trên chức năng, nhiệm vụ 

của người lao động hoặc hợp đồng trách nhiệm. 

1.2. Sự cần thiết quy định trách nhiệm vật chất trong luật lao động    

1.2.1. Đảm bảo và củng cố mối quan hệ hài hòa, ổn định của các bên 

trong quan hệ lao động 

Nếu không có các quy định về trách nhiệm vật chất thì sẽ không thể 

đảm bảo được mọi người, mọi tập thể tự giác và có trách nhiệm đầy đủ 

trong việc thực hiện nghĩa vụ lao động. Điều này sẽ góp phần vào việc 

người lao động sẽ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình, đồng thời đảm 

bảo được kỷ luật, trật tự trong doanh nghiệp.  

1.2.2. Đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên tham gia 

quan hệ lao động 

Quy định về trách nhiệm vật chất trong luật lao động cần thiết để 

đảm bảo cho sự đền bù lại toàn bộ hoặc một phần thiệt hại vật chất cho 

người sử dụng lao động. Mặt khác, bồi thường theo chế độ vật chất còn là 

“cứu cánh” cho người lao động giúp họ thoát khỏi những nghĩa vụ về tài 

sản bởi nó quy định những khả năng họ được miễn trách nhiệm hoặc được 

giảm bớt trách nhiệm do mình gây ra, đồng thời giúp họ có khả năng thực 

hiện được nghĩa vụ bồi thường mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến 

đời sống của người lao động.  

1.3. Điều chỉnh pháp luật về trách nhiệm vật chất trong quan hệ lao động 

1.3.1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

Trách nhiệm vật chất chỉ phát sinh khi nó hội tụ đủ các yếu tố sau: 

Thứ nhất: Nó chỉ phát sinh trong khi người lao động thực hiện 

quyền, nghĩa vụ lao động, tức là trong khi thực hiện quan hệ lao động. 

 Thứ hai: Tài sản bị thiệt hại phải thuộc quyền quản lý sử dụng bảo 

quản, lưu giữ hoặc chế biến ….của người lao động. 

Thứ ba: Nó do người sử dụng lao động (một bên của quan hệ lao 

động) áp dụng với người lao động. 
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Thứ tư: Có những trường hợp chỉ bồi thường một phần thiệt hại. 

1.3.2. Căn cứ áp dụng trách nhiệm vật chất 

Có hành vi vi phạm kỷ luật lao động: Hành vi vi phạm kỷ luật lao 

động là sự vi phạm các nghĩa vụ lao động. Các nghĩa vụ này được quy 

định chủ yếu trong nội quy lao động và trong quá trình quản lý điều hành 

trực tiếp của người sử dụng lao động. Kỷ luật lao động không áp dụng đối 

với hành vi vi phạm ngoài nghĩa vụ yêu cầu. 

Có thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động: Xác định căn cứ 

này là tìm ra tài sản bị thiệt hại là gì, tài sản đó bị hư hỏng hay bị mất, số 

lượng và giá trị của sự thiệt hại là bao nhiêu. 

Có quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm kỷ luật lao động và thiệt 

hại tài sản: Xác định quan hệ nhân quả này là quá trình chứng minh rằng 

sự thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động do hành vi vi phạm kỷ luật 

lao động gây ra; hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động là 

nguyên nhân, còn thiệt hại về tài sản là kết quả tất yếu của nguyên nhân 

đó. Nếu giữa hành vi vi phạm kỷ luật lao động và thiệt hại tài sản xảy ra 

không có mối liên hệ nhân quả này thì người vi phạm không phải bồi 

thường.  

Lỗi của người vi phạm: Nếu có lỗi người gây thiệt hại mới phải bồi 

thường; không có lỗi mặc dù có đầy đủ 3 căn cứ trên thì cũng không đủ 

điều kiện để áp dụng chế độ trách nhiệm vật chất.. 

1.3.3. Xác định mức bồi thường và cách thức thực hiện bồi thường 

Trường hợp thứ nhất: Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị 

hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp thì phải 

bồi thường theo quy định của pháp luật về những thiệt hại xảy ra. Trong 

trường hợp này, việc bồi thường cơ bản là theo trách nhiệm dân sự. Cách 

thức bồi thường là khấu trừ dần vào tiền lương của người lao động. 

Trường hợp thứ hai: Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm 

mất các loại tài sản khác do doanh nghiệp giao hoặc tiêu hao vật tư quá 

định mức cho phép. Trong trường hợp này thì tùy từng trường hợp người 
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lao động sẽ phải bồi thường một phần hoặc toàn bộ thiệt hại theo giá thị 

trường của tài sản, trong trường hợp bất khả kháng thì không phải bồi 

thường. 

Với những quy định này, chúng ta có thể thấy trường hợp người lao 

động làm mất mát tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép, thì 

cách xác định mức bồi thường hoàn toàn khác với trường hợp làm hư hỏng 

tài sản.  

1.3.4. Trình tự, thủ tục áp dụng trách nhiệm vật chất 

Thẩm quyền, thời hiệu và thủ tục tiến hành xử lý bồi thường theo chế 

độ trách nhiệm vật chất được áp dụng như quy định đối với thẩm quyền, 

thời hiệu, thủ tục tiến hành xử lý kỷ luật lao động. Trong phiên họp, người 

sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động và thiệt 

hại xảy ra. Còn người lao động thì có quyền tự do bào chữa hoặc nhờ 

người khác bào chữa cho mình. Sự tham gia của tổ chức công đoàn sẽ đảm 

bảo cho việc giải quyết bồi thường diễn ra công khai, công bằng và áp 

dụng mức bồi thường phù hợp với thực tế cũng như các quy định của pháp 

luật. Khi quyết định mức bồi thường cần xét đến thực trạng hoàn cảnh gia 

đình, nhân thân và tài sản của đương sự. Việc xét xử lý bồi thường phải lập 

thành biên bản, quyết định xử lý bồi thường phải được gửi cho người lao 

động và công đoàn cơ sở.. 

1.3.5. Giải quyết tranh chấp 

Tranh chấp về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất là một nội 

dung cụ thể của tranh chấp lao động và được giải quyết theo thủ tục giải 

quyết tranh chấp lao động nói chung. Tranh chấp lao động về trách nhiệm 

vật chất thường là tranh chấp lao động cá nhân. Tranh chấp lao động cá 

nhân được giải quyết thông qua hòa giải tại hội đồng hòa giải cơ sở/hòa 

giải viên lao động hoặc thông qua thủ tục tư pháp tại Tòa án nhân dân. Hệ 

thống tòa án nhân dân gồm: các thẩm phán chuyên trách thuộc tòa án nhân 

dân quận, huyện, tòa lao động thuộc tòa án nhân dân tỉnh, tòa lao động 

thuộc Tòa án Nhân dân tối cao.  
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CHƯƠNG 2. TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT THEO PHÁP LUẬT LAO 

ĐỘNG Ở VIỆT NAM 

2.1. Lược sử hình thành và phát triển quy định pháp luật lao động về 

trách nhiệm vật chất ở Việt Nam 

Lịch sử hình thành và phát triển của chế độ trách nhiệm vật chất 

trong luật lao động gắn liền với lịch sử hình thành của luật lao động. Trong 

thời kỳ thuộc địa dưới chế độ đô hộ của thực dân Pháp, kỷ luật lao động ở 

Việt Nam chỉ là những quy định hết sức nghiêm ngặt, trắng trợn đối với 

người lao động trong các công sở, đồn điền. Ngay từ sau năm 1945, trong 

các văn bản pháp luật đầu tiên do nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban 

hành, cơ chế đảm bảo quyền lợi của các bên trong quan hệ lao động đã 

được chú trọng qua các quy định cụ thể về kỷ luật lao động và trách nhiệm 

vật chất như: Sắc lệnh số 29 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 

12/03/1947. 

Từ năm 1954 đến năm 1986 chúng ta chủ trương thiết lập một nền 

kinh tế tập trung, bao cấp với vai trò độc tôn của nền kinh tế quốc doanh 

và tập thể. Việc bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa được đề cao, Nhà nước ban 

hành hàng loạt các văn bản pháp luật đưa ra các chế độ xử lý đối với các 

hành vi gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước. Từ Nghị định số 233/HĐBT 

ngày 22/06/1990 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành quy chế lao động trong 

các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, pháp lệnh hợp đồng lao động năm 

1990, pháp lệnh bảo hộ lao động năm 1991 đến Bộ luật lao động năm 1994 

quy định chế độ bồi thường thiệt hại với tư cách là một hình thức trách 

nhiệm pháp lý đảm bảo cho quan hệ lao động ngày càng được hoàn thiện. 

2.2. Thực trạng quy định pháp luật về trách nhiệm vật chất 

2.2.1. Căn cứ áp dụng trách nhiệm vật chất 

Hiểu một cách chung nhất thì: “Trách nhiệm vật chất của người lao 

động trong quan hệ lao động là trách nhiệm bồi thường những thiệt hại về 

tài sản do hành vi vi phạm kỷ luật lao động hoặc thiếu tinh thần trách 

nhiệm trong sản xuất, công tác gây ra”.  
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Trách nhiệm vật chất chỉ phát sinh khi có các căn cứ do pháp luật 

quy định. Nói chung, các căn cứ xác định trách nhiệm vật chất cũng là căn 

cứ xác định bồi thường thiệt hại nói chung. Tuy nhiên, chúng không hoàn 

toàn đồng nhất mà trách nhiệm vật chất có những đặc thù cơ bản sau đây: 

- Về hành vi vi phạm: Đó là hành vi vi phạm kỷ luật lao động của 

người lao động, là việc không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc thực 

hiện sai nhiệm vụ vi phạm những quy định của pháp luật lao động và nội 

quy lao động mà người sử dụng lao động đã đề ra.. 

- Về vấn đề lỗi: Trách nhiệm vật chất có thể được áp dụng đối với 

các lỗi vô ý và lỗi cố ý. Nhưng đương nhiên, chúng ta cũng cần hiểu rằng, 

không phải trường hợp nào người lao động gây thiệt hại với lỗi cố ý cũng 

áp dụng trách nhiệm vật chất mà phải thỏa mãn những điều kiện nhất định 

mới được áp dụng. 

2.2.2. Xác định mức bồi thường và cách thức thực hiện bồi thường 

Điều 89 Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung quy định “Người lao động 

làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài 

sản doanh nghiệp thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về thiệt 

hại đã gây ra. Nếu gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất, phải bồi 

thường nhiều nhất 3 tháng lương và khấu trừ dần vào lương theo quy định 

tại Điều 60 của Bộ luật này”. 

Điều 90 Bộ luật lao động được sửa đổi, bổ sung quy định “Người lao 

động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp 

giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì tùy trường hợp phải 

bồi thường thiệt hại một phần hay toàn bộ theo thời giá thị trường; trong 

trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng 

trách nhiệm, trong trường hợp bất khả kháng thì không phải bồi thường”. 

Như vậy, nguyên tắc chung là mức bồi thường trong trách nhiệm vật 

chất không được vượt quá mức thiệt hại trực tiếp họ gây ra. Đối với trường 

hợp làm mất tài sản, nguyên tắc chung là bồi thường một phần hay toàn bộ 

theo thời giá thị trường, pháp luật không quy định cách thức bồi thường cụ 
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thể. Dù áp dụng theo mức một phần hay toàn bộ theo giá thị trường thì 

người lao động cũng phải quy định trước trong nội quy lao động của đơn 

vị mình. Để đảm bảo quyền tự do định đoạt của các bên, pháp luật cũng 

thừa nhận những trường hợp phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm. 

Thông thường hợp đồng này được ký kết khi người sử dụng lao động giao 

cho người lao động quản lý những tài sản có giá trị lớn, có vai trò quan 

trọng trong việc sản xuất mà việc mất mát, hư hỏng sẽ xảy ra những hậu 

quả lớn và lâu dài.  

2.2.3. Trình tự, thủ tục và thời hiệu áp dụng trách nhiệm vật chất 

Về cơ bản, trình tự, thủ tục và thời hiệu áp dụng trách nhiệm vật chất 

cũng giống như xử lý kỷ luật lao động.  

a. Thời hiệu áp dụng trách nhiệm vật chất 

Theo Điều 86 Bộ luật lao động thì thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao 

động tối đa là 3 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm, trường hợp đặc 

biệt cũng không quá 6 tháng. Nghị định 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 

sửa đổi bổ sung nghị Nghị định 41/CP có quy định “thời hiệu xử lý kỷ luật 

lao động tối đa là 3 tháng, kể từ ngày xảy ra hoặc phát hiện ra hành vi vi 

phạm, trường hợp có hành vi vi phạm liên quan đến tài chính, tài sản, tiết 

lộ bí mật công nghệ kinh doanh của doanh nghiệp thì thời hiệu xử lý tối đa 

là 6 tháng”.  

b. Thủ tục áp dụng trách nhiệm vật chất. 

Người có thẩm quyền áp dụng trách nhiệm vật chất: Người có thẩm 

quyền áp dụng trách nhiệm vật chất đối với người lao động là người sử 

dụng lao động.  

Thủ tục áp dụng trách nhiệm vật chất: Trước khi tiến hành áp dụng 

trách nhiệm vật chất đối với người lao động, người sử dụng lao động phải 

lập hồ sơ, trong đó có chứa đựng những tài liệu liên quan đến hành vi vi 

phạm để xử lý theo trách nhiệm vật chất của người lao động. 

Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ, người sử dụng lao động sẽ tiến hành phiên 

họp để xử lý kỷ luật và áp dụng trách nhiệm vật chất đối với người lao 
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động. Trong phiên họp này, người sử dụng lao động phải chứng minh 

được lỗi  của người lao động và người lao động có quyền được bào chữa 

cho hành vi của mình. Vì vậy, trong phiên họp bao giờ cũng có sự tham 

gia của đương sự. Song để tránh tình trạng một số đương sự chây ỳ không 

đến, ảnh hưởng đến quyền áp dụng trách nhiệm vật chất của người sử dụng 

lao động, pháp luật vẫn cho phép người sử dụng lao động được tiến hành 

phiên họp nếu đã 3 lần thông báo bằng văn bản cho người lao động. 

Ra quyết định kỷ luật: Sau khi tiến hành họp xét kỷ luật, người sử 

dụng lao động, người sử dụng lao động (hoặc người được ủy quyền theo 

luật định) sẽ ra quyết định áp dụng trách nhiệm vật chất đối với người lao 

động. Quyết định áp dụng trách nhiệm vật chất phải được lập bằng văn 

bản.  

2.2.4. Giải quyết tranh chấp 

a. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về trách nhiệm vật chất  

Pháp luật quy định người lao động bị xử lý kỷ luật lao động và áp 

dụng trách nhiệm vật chất trước hết có quyền khiếu nại với người sử dụng 

lao động trong đơn vị. Người lao động cũng có quyền khiếu nại với thanh 

tra Nhà nước về lao động theo quy định tại Điều 186 Bộ luật Lao động. 

Trình tự khiếu nại thực hiện theo Luật Khiếu nại, tố cáo. Người bị xử lý kỷ 

luật lao động hoặc phải bồi thường trách nhiệm theo chế độ trách nhiệm 

vật chất trong khi chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại vẫn 

phải chấp hành quyết định kỷ luật, bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật 

chất. Khi cơ quan có thẩm quyền kết luận quyết định của người sử dụng 

lao động là sai, người sử dụng lao động phải hủy bỏ quyết định đó, xin lỗi 

công khai, khôi phục danh dự và mọi quyền lợi vật chất cho người lao 

động. 

  b. Giải quyết tranh chấp về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất 

Các tranh chấp lao động cá nhân về xử lý kỷ luật theo hình thức sa 

thải, bồi thường thiệt hại có thời hiệu yêu cầu giải quyết là 1 năm kể từ 

ngày bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích bị xâm phạm. Các tranh 
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chấp lao động tập thể về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất thì thời 

hiệu giải quyết tranh chấp lao động là một năm kể từ ngày mỗi bên cho 

rằng quyền và lợi ích bị xâm phạm. 

Các tranh chấp lao động cá nhân sẽ được giải quyết tại hội đồng hòa 

giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động của cơ quan lao động quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đối với những nơi không có Hội đồng 

hòa giải lao động cơ sở, Tòa án nhân dân. Cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết tranh chấp lao động tập thể bao gồm: hội đồng hòa giải lao động cơ 

sở hoặc hòa giải viên lao động của cơ quan lao động quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh đối với những nơi không có Hội đồng hòa giải lao 

động cơ sở, Hội đồng hòa giải lao động cấp tỉnh, Tòa án nhân dân. 

c. Xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm pháp luật về 

kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất 

Xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm kỷ luật lao động 

và trách nhiệm vật chất là việc áp dụng các biện pháp chế tài đối với người 

sử dụng lao động không tuân thủ các quy định của pháp luật lao động và 

trách nhiệm vật chất. Để đảm bảo cho quá trình quản lý doanh nghiệp hiệu 

quả, pháp luật lao động quy định một quyền năng cho người sử dụng lao 

động là: xây dựng nội quy lao động và xử lý kỷ luật người lao động. Điều 

12 Nghị định 47/2010/NĐ-CP đã có các quy định về xử phạt đối với các 

hành vi vi phạm kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. 
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CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT TRONG 

LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

3.1. Yêu cầu hoàn thiện 

3.1.1. Bảo đảm và mở rộng quyền quản lý lao động của người sử dụng 

lao động trong mối tương quan với bảo vệ quyền lợi người lao động 

Quyền quản lý lao động trước hết thể hiện ở việc người sử dụng lao 

động có quyền tự chủ trong quản lý, tự chịu trách nhiệm về các quyết định 

trong lĩnh vực quản lý của mình, có quyền lựa chọn và áp dụng các biện 

pháp quản lý cho phù hợp. Pháp luật sẽ không quy định cụ thể mà do 

người sử dụng lao động quy định trong nội quy lao động của đơn vị mình. 

Người sử dụng lao động có toàn quyền xử lý hay không xử lý kỷ luật đối 

với người lao động. Tuy nhiên, nếu đã xử lý kỷ luật người lao động, người 

sử dụng lao động cũng vẫn phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. 

Bảo vệ người lao động luôn được coi là nguyên tắc cơ bản quan 

trọng nhất trong bộ luật lao động. Người lao động vì thế yếu, vì việc làm 

nhiều khi phải chấp nhận những kỷ cương khắc nghiệt đó. Bên cạnh đó, sự 

hiểu biết pháp luật của người lao động còn hạn chế, họ lại chưa biết bảo vệ 

quyền lợi của chính mình nên nhiều khi mặc nhiên chấp nhận sự lạm 

quyền của giới chủ. Song sự quan tâm này cần phải đúng mức nhằm sử 

dụng lao động hợp lý, hiệu quả, tránh tình trạng người lao động coi 

thường, không tuân thủ kỷ luật lao động.... 

3.1.2. Tăng cường đảm bảo trật tự kỷ cương của Nhà nước và xã hội 

trong lĩnh vực lao động  

Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất xét cho cùng cũng là một 

dạng trách nhiệm và kỷ luật của Nhà nước được Nhà nước ghi nhận và quy 

định trong các văn bản pháp luật. Do đó, về nguyên tắc kỷ luật mà người 

sử dụng lao động duy trì trong doanh nghiệp cũng phù hợp với kỷ cương 

chung của Nhà nước và xã hội. Vì vậy, bên cạnh việc đảm bảo quyền quản 

lý lao động của người sử dụng lao động, quyền lợi của người lao động, 
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pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất cũng phải hướng đến 

đảm bảo trật tự kỷ cương của Nhà nước trong lĩnh vực lao động.  

3.1.3. Đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước và hội nhập quốc tế 

Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất là một trong những vấn đề 

thực tiễn gắn liền với tiến trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Để 

thực hiện được quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải có 

những người lao động có tác phong công nghiệp và pháp luật về kỷ luật 

lao động và trách nhiệm vật chất cũng phải đáp ứng yêu cầu này. Pháp luật 

về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất tạo quyền tự chủ hơn cho 

người sử dụng lao động và đặt ra những yêu cầu kỷ luật cao hơn nhằm tạo 

cho người lao động tác phong công nghiệp. 

Bên cạnh việc đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước, pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất còn phải đáp 

ứng yêu cầu của tiến trình hội nhập quốc tế. Việt Nam được đánh giá là 

một trong những nước đang phát triển, đã ra nhập diễn đàn kinh tế Châu Á 

– Thái Bình Dương và Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong xu thế hội 

nhập đó, pháp luật Việt Nam càng cần phải xích hơn với pháp luật các 

nước. 

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện trách nhiệm vật chất 

3.2.1. Về mức bồi thường và cách thức thực hiện bồi thường 

Thứ nhất, Điều 89 Bộ luật lao động được thiết kế có tính mệnh lệnh 

nên trên thực tế đã gây ra nhiều cách hiểu: nếu người lao động gây thiệt 

hại cho người sử dụng lao động thì đương nhiên phải bồi thường, kể cả khi 

không có yêu cầu. Đây là điểm không phù hợp với các nguyên tắc tự do 

thỏa thuận giữa các bên và nguyên tắc bảo vệ người lao động. Vì vậy, các 

quy định của luật về trách nhiệm vật chất nên bổ sung thêm quy định về 

việc giải phóng người lao động khỏi trách nhiệm bồi thường khi người sử 

dụng lao động không yêu cầu.  
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Thứ hai, Điều 89 cũng quy định mức, cách thực hiện bồi thường cho 

người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng (dưới 5 triệu đồng) do sơ 

suất thì phải bồi thường nhiều nhất 3 tháng lương và khấu trừ dần vào 

lương. Quy định trên dẫn đến hai cách hiểu về việc bồi thường đối với 

người lao động gây thiệt hại nghiêm trọng như sau: 

Cách hiểu thứ nhất, người lao động cũng sẽ bị áp dụng trách nhiệm 

vật chất trong luật lao động tức là chỉ phải bồi thường những thiệt hại trực 

tiếp với trình tự, thủ tục được tiến hành theo quy định của luật lao động, 

nhưng mức bồi thường không phải là 3 tháng lương mà sẽ bồi thường theo 

giá trị thị trường một lần hay nhiều lần theo thỏa thuận hoặc quyết định 

của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.. 

Cách hiểu thứ hai, nếu người lao động gây thiệt hại tài sản cho người 

sử dụng lao động với giá trị thiệt hại trên 5 triệu đồng thì sẽ không áp dụng 

trách nhiệm vật chất theo quy định của pháp luật lao động mà chuyển sang 

áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo luật dân sự, theo nguyên tắc 

bồi thường toàn bộ, kịp thời và nhanh chóng.  

Để bảo vệ quyền, lợi ích và đảm bảo cuộc sống cho người lao động 

đồng thời cũng đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của người sử 

dụng lao động, pháp luật cần quy định rõ hơn. 

Nghị định 41/CP quy định 5 triệu là căn cứ xác định tính nghiêm 

trọng hay không nghiêm trọng của thiệt hại là hoàn toàn không dựa vào 

căn cứ nào và không phù hợp với thực tế, bởi vì có rất nhiều doanh nghiệp 

với quy mô lớn, nhỏ khác nhau. Và nếu người lao động bị bồi thường một 

khoản tiền lớn và đến khi chấm dứt hợp đồng lao động phải khấu trừ số 

tiền mà người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động vẫn 

chưa kết thúc thì sẽ giải quyết như thế nào? 

Trong trường hợp này, chúng ta sẽ áp dụng Điều 43 Bộ luật lao động 

sửa đổi, bổ sung, cụ thể: “Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày chấm dứt 

hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có 
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liên quan đến quyền lợi mỗi bên; trong trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài 

nhưng không quá 30 ngày”. 

Quy định này có nghĩa là số tiền còn thiếu người lao động sẽ phải 

thanh toán một lần với người sử dụng lao động. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây 

là khoản tiền còn thiếu sẽ được thanh toán thế nào trong trường hợp hợp 

đồng lao động chấm dứt do hành vi đơn phương chấm dứt trái pháp luật 

của người sử dụng lao động và người lao động không quay trở lại làm 

việc. Như vậy, điều luật này nên được mở rộng theo hướng “trong trường 

hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, thì khoản bồi thường 

chưa được thanh toán hết được xem là khoản nợ của người lao động đối 

với người sử dụng lao động, nếu việc chấm dứt hợp đồng lao động là do 

lỗi của người lao động thì người lao động được thực hiện nghĩa vụ bồi 

thường theo cách trả dần hàng tháng”. 

Thứ ba, theo điều luật này thì việc bồi thường thiệt hại sẽ được thực 

hiện bằng cách khấu trừ vào lương tháng của người lao động. Mỗi tháng 

doanh nghiệp sẽ khấu trừ tối đa 30% tiền lương tháng của người lao động. 

Việc bồi thường thiệt hại bằng cách khấu trừ vào tiền lương tháng là bắt 

buộc, nếu thực hiện theo cách khác là trái quy định của pháp luật. Như 

vậy, trong trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa 

thuận cách bồi thường thuận lợi cho cả hai bên như bồi thường lần 1, lần 

2...thì cũng là những cách bồi thường trái quy định của pháp luật? Như 

vậy, việc bắt buộc phải bồi thường bằng cách khấu trừ dần vào lương liệu 

có còn phù hợp và đảm bảo nguyên tắc tự do thỏa thuận của người lao 

động và người sử dụng lao động khi mà quyền và lợi ích của hai bên vẫn 

được đảm bảo? 

3.2.2. Về việc phân chia bồi thường thành hai trường hợp 

 Hiện nay, pháp luật đang chia việc bồi thường thành hai trường hợp 

theo các quy định tại các Điều 89 và Điều 90 Bộ luật Lao động. Tuy nhiên, 

việc pháp luật phân chia bồi thường thành hai trường hợp là không hợp lý. 
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Bởi, không phải trường hợp nào tài sản bị mất, giá trị tài sản cũng nhỏ hơn 

hư hỏng.  

3.2.3. Về hợp đồng trách nhiệm 

Theo điều 90 Bộ luật Lao động, chúng tôi hiểu rằng, hợp đồng trách 

nhiệm được xem như một dạng xử lý khác ngoài những quy định tại Điều 

89 và 90 của Bộ luật Lao động mà được pháp luật thừa nhận. Cho tới nay, 

ngoài số đưa ra một số khái niệm hợp đồng trách nhiệm thì chưa có quy 

định cụ thể nào là một hợp đồng trách nhiệm.  Vì vậy, nên quy định hợp 

đồng trách nhiệm phải bằng văn bản và được ký trực tiếp giữa người lao 

động và người sử dụng lao động. Trong đó quy định rõ trách nhiệm của 

người được giao quản lý, sử dụng tài sản, công cụ lao động, mức bồi 

thường và cách bồi thường nếu tài sản bị mất mát hư hỏng. Hợp đồng trách 

nhiệm có thể là một hợp đồng độc lập, cũng có thể là một hay một vài điều 

khoản trong hợp đồng giao nhận tài sản. Ngoài ra, trong hợp đồng trách 

nhiệm cũng cần phân biệt rõ là hợp đồng trách nhiệm cá nhân hay tập thể. 

Trong hợp đồng trách nhiệm tập thể phải xác định được mức độ chịu trách 

nhiệm của từng các nhân trong tập thể đó. 

3.2.4. Về vấn đề thời hiệu xử lý trách nhiệm vật chất 

 Vấn đề thời hiệu xử lý trách nhiệm vật chất đã được quy định tại 

Điều 86, Điều 91 Bộ luật Lao động và Nghị định số 41/CP là ba tháng, 

trong trường hợp đặc biệt cũng không quá 6 tháng. Nhưng trong thực tế 

vẫn  có Tòa án quên không tính thời hiệu khi giải quyết tranh chấp dẫn đến 

khiếu kiện kéo dài. 

Giữa Điều 91 về thời hiệu xử lý trách nhiệm vật chất với Điều 167 

Bộ luật lao động về thời hiệu khởi kiện ta thấy rằng cũng tồn tại sự không 

nhất quán. Nếu như người lao động tham ô tài sản của doanh nghiệp, sau 

hơn 6 tháng hành vi đó mới bị người sử dụng lao động phát hiện thì người 

sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật và áp dụng trách nhiệm vật 

chất (nếu không thuộc các trường hợp quy định tại điểm 3, Điều 1 Nghị 

định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của 



 23

Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động 

và trách nhiệm vật chất). Nhưng cũng với hành vi đó, nếu người sử dụng 

lao động khởi kiện ra Tòa án đòi bồi thường thiệt hại căn cứ vào Điều 167 

Bộ luật lao động, trong vòng một năm vẫn còn thời hiệu.  

3.2.5.Những quy định về giải quyết khiếu nại kỷ luật lao động và 

trách nhiệm vật chất. 

Theo Nghị định 41/CP ngày 6/7/1995, trường hợp người lao động 

không đồng ý với quyết định xử lý kỷ luật lao động thì người lao động có 

quyền khiếu nại lên Ủy ban nhân dân các cấp. Cơ quan thanh tra lao động 

giúp ủy ban nhân dân các cấp trong việc giải quyết các khiếu nại về lao 

động. Cũng cần lưu ý rằng, Nghị định 41/CP ngày 06/07/1995 không quy 

định người lao động phải gửi đơn khiếu nại từ Ủy ban nhân dân cấp dưới 

rồi mới đến cấp trên mà chỉ quy định chung là Ủy ban nhân dân các cấp có 

thẩm quyền giải quyết khiếu nại kỷ luật lao động. Điều đó có nghĩa là 

người lao động có thể gửi đơn lên bất cứ cấp nào của Ủy ban nhân dân. 

Quy định như vậy là không hợp lý bởi tâm lý của người lao động 

Việt Nam, họ sẽ chủ yếu gửi đơn lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, không đưa 

đơn lên Ủy ban nhân dân cấp huyện và vô hình chung là dồn việc lên cơ 

quan cấp trên. Thực tế, Ủy ban nhân dân cũng không thể trực tiếp giải 

quyết khiếu nại về kỷ luật lao động mà phải thông qua cơ quan chuyên 

môn thanh tra lao động. Trên cơ sở kết luận của thanh tra lao động, Ủy ban 

nhân dân sẽ giải quyết khiếu nại cho người lao động. Vì vậy, có thể thấy 

đây là quy định không phù hợp với thực tế. Hơn nữa, hiện nay Chính phủ 

đã ban hành Nghị định số 04/2005/NĐ-CP về giải quyết khiếu nại tố cáo 

trong lĩnh vực lao động. Theo đó, thẩm quền giải quyết khiếu nại tố cáo 

thuộc về cơ quan thanh tra lao động. 
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KẾT LUẬN 

Trách nhiệm vật chất trong luật lao động có ý nghĩa rất lớn để duy trì 

và ổn định quan hệ lao động trong xã hội, đảm bảo quyền quản lý của 

người sử dụng lao động đồng thời cũng đảm bảo được quyền và lợi ích 

hợp pháp của người lao động.  

Trong quan hệ lao động, trách nhiệm vật chất được coi là quyền đơn 

phương của người sử dụng lao động và là nghĩa vụ bắt buộc chấp hành của 

người lao động. Đây là một nội dụng thuộc quyền quản lý lao động của 

người sử dụng lao động chứ không phải là quyền hạn theo hợp đồng trừ 

hợp đồng trách nhiệm đã được giao kết từ trước. Để tránh sự lạm quyền 

của người sử dụng lao động cũng như bảo vệ quyền lợi của người lao 

động, pháp luật đã có những quy định nhằm giới hạn quyền áp dụng bồi 

thường một cách tùy tiện của người sử dụng lao động thông qua các quy 

định về nội quy lao động, nguyên tắc, hình thức xử lý và thủ tục áp dụng.  

Nhìn chung, các quy định về bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm 

vật chất đã tạo ra được cơ chế đầy đủ để bảo vệ quyền và lợi ích của người 

lao động và người sử dụng lao động một cách tương đối chặt chẽ. Tuy 

nhiên, những quy định này cũng còn nhiều điểm hạn chế, bất cập, nhiều 

quy định còn khó thực hiện hoặc thực hiện không thống nhất do không có 

hướng dẫn chi tiết. Mặt khác, do công tác tổ chức thực hiện phần nào còn 

chưa đáp ứng được yêu cầu, do đó các bên chủ thể áp dụng các quy định 

của pháp luật chưa triệt để, đặc biệt là đối với người sử dụng lao động. 

Một thực tế mà hiện nay đang tồn tại khá phổ biến là các doanh nghiệp tuy 

có ban hành nội quy lao động nhưng có đăng ký ở cơ quan có thẩm quyền 

hoặc dù có đăng ký ở cơ quan có thẩm quyền thì chưa cụ thể hóa được 

hành vi vi phạm, cố ý quy định trái pháp luật để tối đa hóa lợi ích của 

mình. Việc tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở trước khi ban 

hành nội quy lao động phần lớn chỉ mang tính thủ tục hoặc hiện tượng 

người sử dụng lao động xử lý kỷ luật lao động còn rất tùy tiện cũng đang 

diễn ra nhiều trên thực tế.  


